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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 NGUYỄN THỊ OANH
2 NGUYỄN TUẤN PHONG
3 PHAN THANH PHONG
4 LÊ THANH PHONG
5 LÊ HOÀNG THỊ MINH PHƯỢNG
6 NGUYỄN DUY QUÝ
7 LÊ NGỌC SƠN
8 NGUYỄN THÀNH TÀI
9 HUỲNH LÊ PHÁT TÀI

10 HUỲNH LÊ TẤN TÀI
11 NGUYỄN THÀNH TÀI
12 NGUYỄN MINH TẤN
13 ĐỖ HỮU THẮNG
14 LÊ MẠNH THẮNG
15 NGUYỄN THỊ ANH THƯ
16 LÝ MINH THƯ
17 LÊ VĂN THỨC
18 LÊ NGUYỄN HOÀI THƯƠNG
19 NGUYỄN TRẦM PHƯƠNG THÙY
20 NGUIYỄN THỊ CẨM TIÊN
21 LÊ VÕ THỦY TIÊN
22 ĐỖ THỊ NGỌC TỐ
23 PHAN THỊ HỒNG TRÂM
24 TẠ THỊ KIỀU TRANG
25 LÊ BÁ HUỲNH TRINH
26 ĐỖ PHƯƠNG TRINH
27 NGUYỄN QUỐC TUẤN
28 ĐOÀN THỊ TUYẾT UYÊN
29 PHAN THỊ YẾN VI
30 NGUYỄN NGỌC BẢO VY
31 LÊ THÚY VY
32 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý
33 NGUYỄN HẢI YẾN
34 HOÀNG THỊ HẢI YẾN
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